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BÁO CÁO 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều chính sách, chương trình để triển khai thực hiện như: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 2006/LĐTBXH-VPQGGN ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố “Căn cứ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, bố trí vốn đối ứng, lồng ghép các nguồn lực khác, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương để thực hiện Chương trình và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định”. 

Như vậy, việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 để kịp thời làm cơ sở phân bổ vốn ngân sách nhà nước hàng năm, giai đoạn cho các sở, ban, ngành, địa phương theo đúng định mức, quy định để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là rất cần thiết.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

2.1. Mục tiêu tổng thể
Nhằm có cở sở pháp lý để phân bổ kinh phí triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, mà Đồng Nai đã thực hiện ở những giai đoạn trước đây, góp phần hoàn thành tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, trong đó có nội dung toàn tỉnh phấn đấu “giảm 80% số hộ nghèo A/tổng số hộ nghèo A giai đoạn 2021 - 2025” và “Tỉnh Đồng Nai phấn đấu không còn hộ nghèo”.
2.2. Mục tiêu cụ thể

Phân bổ khoảng 54.576 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, bao gồm: Dự án 1: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (nội dung: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng); Dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững; Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm và giai đoạn 2022 - 2025. Bình quân mỗi năm giảm từ 17 đến 35% hộ nghèo A/tổng số hộ nghèo A. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Xác định vấn đề bất cập

Trước đây, việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo từ ngân sách tỉnh cho các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện dựa trên nhu cầu đăng ký nguồn vốn của từng đơn vị và kết quả giải ngân kinh phí của năm trước mà chưa có quy định cụ thể, dẫn đến có địa phương hộ nghèo ít nhưng đăng ký nhu cầu sử dụng kinh phí nhiều và ngược lại. 

Giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, có nhiều nguyên tắc, tiêu chí của Trung ương không phù hợp với tỉnh Đồng Nai, vì Đồng Nai không có huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Số hộ nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của Đồng Nai cũng thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của cả nước. Hơn nữa việc phân bổ kinh phí theo Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg chỉ quy định kinh phí của Trung ương phân cho cấp tỉnh mà chưa quy định kinh phí cấp tỉnh phân cho cấp huyện. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Cần có quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, làm cơ sở để phân bổ nguồn vốn cho các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo. 
3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.
4. Đánh giá tác động của giải pháp

- Tác động về kinh tế của Nghị quyết: Quy định rõ định mức làm căn cứ phân bổ kinh phí cho mỗi đơn vị, địa phương để thực hiện Chương trình giảm nghèo nhằm tránh lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

- Tác động về xã hội của Nghị quyết: Giải pháp này nhằm giải quyết những vấn đề bất cập trong công tác phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo của giai đoạn trước đây. Việc phân bổ nguồn vốn dựa trên các tiêu chí, định mức mang tính khoa học, bảo đảm công bằng giữa các đơn vị, địa phương.
- Tác động về giới của Nghị quyết: Giải pháp này không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.
- Tác động về thủ tục hành chính của Nghị quyết: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật của Nghị quyết: Giải pháp này nhằm triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 19 Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố “Căn cứ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, bố trí vốn đối ứng, lồng ghép các nguồn lực khác, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương để thực hiện Chương trình và trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định”. 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Thẩm quyền ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Hình thức quy định giải quyết vấn đề là Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025.

III. LẤY Ý KIẾN
1. Lấy ý kiến

Hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến các sở, ngành liên quan, các đối tượng thụ hưởng để lấy ý kiến, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến người dân trong 30 ngày và thẩm định của Sở Tư pháp.
2. Tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản

Các ý kiến góp ý, thẩm định đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo và giải trình bằng văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo đường công văn.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện chính sách và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính sách này./.
	Nơi nhận:                                                                                    
- HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;
- Sở Lao động - TBXH;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX.                                         
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